XVIII. ĐIỆN QUANG 

	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN
	
	
	
	

	
	
	1. Siêu âm đầu, cổ
	
	
	
	

	1. 
	5
	Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp
	x
	
	
	

	
	
	2. Siêu âm vùng ngực
	
	
	
	

	2. 
	14
	Siêu âm qua thực quản
	x
	
	
	

	
	
	6. Siêu âm tim, mạch máu
	
	
	
	

	3. 
	46
	Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch
	x
	
	
	

	4. 
	47
	Siêu âm nội mạch 
	x
	
	
	

	5. 
	50
	Siêu âm tim, màng tim qua thực quản
	x
	
	
	

	6. 
	51
	Siêu âm tim, mạch máu có cản âm
	x
	
	
	

	
	
	7. Siêu âm vú
	
	
	
	

	7. 
	56
	Siêu âm đàn hồi mô vú
	x
	
	
	

	
	
	8. Siêu âm bộ phận sinh dục nam
	
	
	
	

	8. 
	60
	Siêu âm Doppler dương vật
	x
	
	
	

	
	
	9. Siêu âm với kỹ thuật đặc biệt
	
	
	
	

	9. 
	62
	Siêu âm nội soi
	x
	
	
	

	10. 
	63
	Siêu âm có chất tương phản
	x
	
	
	

	11. 
	64
	Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm nội soi đường trực tràng
	x
	
	
	

	12. 
	65
	Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…)
	x
	
	
	

	13. 
	66
	Siêu âm 3D/4D trực tràng
	x
	
	
	

	
	
	B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR)
	
	
	
	

	
	
	10. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 1-32 dãy
	
	
	
	

	14. 
	263
	Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp
	x
	
	
	

	
	
	11. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 64-128 dãy
	
	
	
	

	15. 
	276
	Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp
	x
	
	
	

	
	
	D. CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (Cộng hưởng từ)
	
	
	
	

	
	
	1. Chụp cộng hưởng từ vùng đầu - mặt - cổ máy từ lực 0.2-1.5T
	
	
	
	

	16. 
	312
	Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng
	x
	
	
	

	
	
	3. Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
	
	
	
	

	17. 
	507
	Chụp động mạch phế quản số hóa xóa nền 
	x
	
	
	

	
	
	4. Chụp và can thiệp mạch số hóa xóa nền 
	
	
	
	

	18. 
	552
	Chụp và bơm dược chất phóng xạ, hạt phóng xạ điều trị khối u số hóa xóa nền 
	x
	
	
	

	
	
	5. Sinh thiết, chọc hút và điều trị dưới hướng dẫn siêu âm
	
	
	
	

	19. 
	604
	Sinh thiết gan ghép dưới hướng dẫn siêu âm
	x
	
	
	

	20. 
	608
	Sinh thiết thận ghép dưới hướng dẫn siêu âm
	x
	
	
	

	21. 
	617
	Tiêm xơ khối u dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	
	
	6. Sinh thiết, chọc hút và điều trị dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính
	
	
	
	

	22. 
	642
	Sinh thiết gan ghép dưới cắt lớp vi tính
	x
	
	
	

	23. 
	643
	Sinh thiết thận ghép dưới cắt lớp vi tính
	x
	
	
	

	
	
	8. Điện quang tim mạch
	
	
	
	

	24. 
	675
	Đặt stent động mạch chủ 
	x
	
	
	


PAGE  
Điện quang                                                                                                                       
54

